
STT

                                                           Tên tài sản  

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

 Dự toán 

(đồng) 
Nguồn vốn mua sắm

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến 

thời gian, 

địa điểm 

giao nhận 

tài sản 

 Các đề 

xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN

I. PC CẤP TỈNH

1 VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH & HĐND bộ 8         104.000.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

2.1 Văn phòng Sở KHĐT bộ 6         88.200.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.2 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp bộ 8         117.600.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 SỞ NGOẠI VỤ bộ 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 THANH TRA TỈNH bộ 10       150.000.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

5.1 Văn phòng Sở NNPTNT bộ 8         120.000.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản
bộ 2         30.000.000         

QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.3 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bộ 5         75.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.4 Chi cục Kiểm lâm bộ 4         60.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.5 Trung tâm Khuyến nông bộ 4         60.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2023

(Đính kèm Công văn số: 60 /TTTĐDVTC-DVTC ngày 24 tháng  02 năm 2023

của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang)

SỞ TÀI CHÍNH AN GIANG

TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH

VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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5.6 Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới bộ 2         30.000.000         KP CTMTQG XDNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 SỞ TƯ PHÁP

6.1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý bộ 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 SỞ CÔNG THƯƠNG Tại đơn vị

7.2
Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công 

nghiệp
bộ 3         45.000.000         

QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tại đơn vị

8.1 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ 2         24.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9 SỞ TÀI CHÍNH Tại đơn vị

9.1 Văn phòng Sở TC bộ 4         60.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.2 Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính bộ 1         15.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10 SỞ XÂY DỰNG bộ 3         45.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI bộ 9         135.000.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

12.1 Văn phòng Sở GDĐT bộ 3         45.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12.2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bộ 12       162.000.000       NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12.3 Trường THPT Long Xuyên bộ 10       135.000.000       Quỹ PTSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12.4 Trường THPT An Phú bộ 5         75.000.000         Quỹ PTSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12.5 Trường THPT Tân Châu bộ 2         30.000.000         Quỹ PTSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12.6 Trường PT Dân tộc nội trú THPT An Giang bộ 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13 SỞ Y TẾ

13.1 Văn phòng Sở Y tế bộ 1         11.592.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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13.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bộ 2         28.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.3 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật bộ 25       375.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.4 Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc bộ 25       375.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.5 Trung tâm Y tế huyện An Phú bộ 61       915.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.6 Bệnh viện đa khoa Khu vực Tân Châu bộ 10       135.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.7 Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn bộ 15       202.500.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.8 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành bộ 16       216.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.9 Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên bộ 8         120.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.10 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân bộ 15       225.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.11 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới bộ 20       270.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13.12 Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt bộ 9         135.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

14.1 Văn phòng Sở LĐTBXH bộ 2         30.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.2 Trung tâm Bảo trợ xã hội bộ 5         75.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.3 Phòng Lao động - TBXH Tịnh Biên bộ 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.4 Phòng Lao động - TBXH Châu Đốc bộ 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.5 Phòng Lao động - TBXH Tân Châu bộ 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15 SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

15.1 Văn phòng Sở VHTTDL bộ 9         117.000.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15.2 BQL Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bộ 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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15.3 Bảo tàng tỉnh bộ 2         30.000.000         
KP được giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của đơn vị

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15.4 Trung tâm văn hóa nghệ thuật bộ 6         90.000.000         
KP được giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của đơn vị

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

16 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

16.1 Văn phòng Sở TNMT bộ 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

17 TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

17.1 Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT bộ 3         45.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

17.2 Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm bộ 4         54.000.000         Nguồn thu phí được để lại
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

18 BQL DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO bộ 5         75.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

19 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG bộ 7         105.000.000       
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ bộ 6         90.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

21
BQL DI TÍCH VĂN HÓA, DU LỊCH QUỐC GIA 

NÚI SAM
bộ 20       300.000.000       

QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

22 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ bộ 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

23 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ bộ 5         75.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

24 HỘI ĐÔNG Y bộ 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

25 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ bộ 3         45.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

26 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI bộ 1         11.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

27 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN bộ 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

II. PC CẤP HUYỆN

1 UBND HUYỆN CHỢ MỚI

1.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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1.2 Phòng Lao động - TBXH bộ 1         12.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.4 Phòng Nội vụ bộ 1         12.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.5 Phòng Y tế bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.6 Phòng Tài nguyên và Môi trường bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.7 Hội Đông y huyện bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.8 Hội Cựu chiến binh huyện bộ 1         12.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.9 UBND xã Long Điền B bộ 8         96.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.10 UBND xã Mỹ An bộ 4         48.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.11 UBND xã Long Giang bộ 5         60.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.12 UBND xã Hòa An bộ 2         24.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.13 UBND thị trấn Mỹ Luông bộ 3         36.000.000         NS thị trấn
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC Tại đơn vị

2.1 UBND phường Châu Phú A bộ 11       165.000.000       NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.2 UBND phường Châu Phú B bộ 3         45.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.3 UBND phường Vĩnh Mỹ bộ 4         60.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.4 UBND phường Vĩnh Ngươn bộ 1         15.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.5 UBND xã Vĩnh Tế bộ 1         15.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

3.1 Phòng Nội vụ bộ 1         13.500.000         Dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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3.2

Văn phòng khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Long 

Xuyên (do UBMTTQ thực hiện giao dịch về ngân 

bộ 6         90.000.000         
Nguồn chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể 

năm 2023 của thành phố

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.3 UBND phường Mỹ Long bộ 18       270.000.000       NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.4 UBND phường Đông xuyên bộ 1         15.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.5 UBND phường Mỹ xuyên bộ 6         81.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.6 Trường THCS Mỹ Quý bộ 20       270.000.000       Học phí + Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.7 Trường THCS Nguyễn Trãi bộ 27       405.000.000       Học phí 
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

Các Trường học

4.1 Trường Mẫu giáo Bình Thủy bộ 1         15.000.000         Học phí 
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.2 Trường Tiểu học A Bình Thủy bộ 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3 Trường Tiểu học A Mỹ Phú bộ 1         13.500.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.4 Trường Tiểu học A Mỹ Đức bộ 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.5 Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung bộ 6         90.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

5.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Phòng Tư pháp bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.3 Phòng Y tế bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.4 Trung tâm Chính trị huyện bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.5 Ủy ban MTQVN huyện bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

 Dự toán 

(đồng) 
Nguồn vốn mua sắm

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến 

thời gian, 

địa điểm 

giao nhận 

tài sản 

 Các đề 

xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.6 Hội chữ thập đỏ huyện bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.7 Trung tâm VHTT và Truyền thanh bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.8 Ban điều hành Bến xe - tàu bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.9 UBND thị trấn An Châu bộ 5         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10 UBND thị trấn Vĩnh Bình bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.11 UBND xã An Hòa bộ 4         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.12 UBND xã Bình Hòa bộ 4         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.13 UBND xã Bình Thạnh bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.14 UBND xã Cần Đăng bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.15 UBND xã Hòa Bình Thạnh bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.16 UBND xã Tân Phú bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.17 UBND xã Vĩnh An bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.18 UBND xã Vĩnh Hanh bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.19 UBND xã Vĩnh Lợi bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.20 UBND xã Vĩnh Nhuận bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.21 UBND xã Vĩnh Thành bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22 Các Trường học

5.22.1 Trường Mẫu giáo An Hòa bộ 1         15.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.2 Trường Mẫu Giáo Vĩnh Thành bộ 1         13.500.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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                                                           Tên tài sản  

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 
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lượng 
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(đồng) 
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 Phương 
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toán 

 Dự kiến 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.22.3 Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh bộ 2         27.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.4 Trường Tiểu học B Vĩnh Bình bộ 1         13.500.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.5 Trường Tiểu học B Cần Đăng bộ 2         27.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.6 Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận bộ 3         40.500.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.7 Trường Tiểu học A Vĩnh Thành bộ 2         27.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.8 Trường THCS Bình Thạnh bộ 3         40.500.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.9 Trường THCS Cần Đăng bộ 1         15.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.10 Trường THCS Tân Phú bộ 1         13.500.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22.11 Trường THCS Vĩnh Lợi bộ 2         27.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 UBND HUYỆN TỊNH BIÊN

6.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện bộ 4         54.400.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.3 Hội Phụ nữ huyện bộ 2         27.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.4 Hội Nông dân huyện bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.5 UBND xã Văn Giáo bộ 4         54.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6 UBND xã Núi Voi bộ 5         75.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.7 UBND xã Thới Sơn bộ 3         45.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.8 UBND xã Nhơn Hưng bộ 5         75.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9 UBND xã Vĩnh Trung bộ 2         30.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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                                                           Tên tài sản  

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6.10 UBND xã Tân Lợi bộ 6         81.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11 Các Trường học

6.11.1 Trường Mầm non Hoa Sen bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.2 Trường Mẫu giáo An Nông bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.3 Trường Mầm non Tuổi Thơ bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.4 Trường Mẫu giáo An Cư bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.5 Trường Mẫu giáo An Hảo bộ 2         27.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.6 Trường Mầm non Hoa Hồng bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.7 Trường Tiểu học A Nhơn Hưng bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.8 Trường Tiểu học B Nhơn Hưng bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.9 Trường Tiểu học A An cư bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.10 Trường Tiểu học D An cư bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.11 Trường Tiểu học Văn Giáo bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.12 Trường Tiểu học A Vĩnh Trung bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.13 Trường Tiểu học B Vĩnh Trung bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.14 Trường Tiểu học A thị trấn Tịnh Biên bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.15 Trường Tiểu học B thị trấn Tịnh Biên bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.16 Trường Tiểu học C thị trấn Tịnh Biên bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.17 Trường Tiểu học C Nhà Bàng bộ 4         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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                                                           Tên tài sản  

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 
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xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6.11.18 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.19 Trường THCS Cao Bá Quát bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.20 Trường THCS Phan Bội Châu bộ 8         108.000.000       NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.21 Trường THCS Núi Cấm bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.11.22 Trường THCS Ngô Quyền bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 UBND HUYỆN THOẠI SƠN

7.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện bộ 3         40.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.2 Phòng Nông nghiệp và PTNT bộ 3         45.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch bộ 3         45.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.4 Phòng Lao động Thương binh & xã hội bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.5 Phòng Tài nguyên và Môi trường bộ 3         45.000.000         Nguồn thu khác
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.6 Trung tâm GDNN - GDTX bộ 2         30.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.7 UBND thị trấn Phú Hòa bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.8 UBND xã Định Mỹ bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.9 UBND xã Định Thành bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10 UBND xã Vĩnh Chánh bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.11 UBND xã Vĩnh Khánh bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.12 UBND xã Vĩnh Trạch bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.13 UBND xã Vĩnh Phú bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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7.14 UBND thị trấn Núi Sập bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.15 UBND xã Bình Thành bộ 2         27.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.16 UBND xã Vọng Đông bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.17 UBND xã Vọng Thê bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.18 UBND thị trấn Óc Eo bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.19 UBND xã An Bình bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.20 UBND xã Tây Phú bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.21 UBND xã Mỹ Phú Đông bộ 1         13.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.22 UBND xã Thoại Giang bộ 5         67.500.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.23 Các Trường học

7.23.1 Trường Tiểu học A Định Mỹ bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.23.2 Trường Tiểu học B thị trấn Óc Eo bộ 2         30.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.23.3 Trường Tiểu học B thị trấn Núi Sập bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.23.4 Trường Tiểu học A Bình Thành bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.23.5 Trường THCS Vĩnh Chánh bộ 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 UBND HUYỆN PHÚ TÂN

8.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.2 Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thanh bộ 2         27.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.3 Trung tâm GDNN - GDTX bộ 5         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.4 Huyện Đoàn bộ 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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8.5 Hội Phụ nữ huyện bộ 2         27.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.6 Hội Chữ thập đỏ huyện bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7 Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin huyện bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.8 Hội Luật gia huyện bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9 Hội Cựu chiến binh huyện bộ 2         27.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.10 UBND xã Phú Hưng bộ 4         54.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.11 UBND thị trấn Phú Mỹ bộ 3         40.500.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.12 UBND xã Long Hòa bộ 3         45.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.13 UBND xã Phú Bình bộ 3         40.500.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.14 UBND xã Phú Xuân bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15 Các Trường học

8.15.1 Trường Mẫu giáo Long Hòa bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.2 Trường Mẫu giáo Phú Thạnh bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.3 Trường Mầm non Chợ Vàm bộ 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.4 Trường Mẫu giáo Chợ Vàm bộ 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.5 Trường Mẫu giáo Phú Bình bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.6 Trường Mẫu giáo Hòa Lạc bộ 3         45.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.7 Trường Mẫu giáo Phú Xuân bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.8 Trường Mẫu giáo Phú Thành bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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8.15.9 Trường Tiểu học Long Hòa bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.10 Trường Tiểu học A Phú Lâm bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.11 Trường Tiểu học A Phú Thạnh bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.12 Trường Tiểu học Phú An bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.13 Trường Tiểu học A Tân Hòa bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.14 Trường Tiểu học B Phú Bình bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.15 Trường Tiểu học A Hòa Lạc bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.16 Trường Tiểu học C Hòa Lạc bộ 3         45.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.17 Trường Tiểu học Phú Hiệp bộ 3         45.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.18 Trường Tiểu học Phú Thành bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.19 Trường Tiểu học Phú Long bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.20 Trường THCS Long Hòa bộ 15       202.500.000       
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.21 Trường THCS Phú Lâm bộ 4         60.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.22 Trường THCS Phú An bộ 5         67.500.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.23 Trường THCS Tân Hòa bộ 5         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.24 Trường THCS Phú Hưng bộ 10       150.000.000       
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.25 Trường THCS Phú Bình bộ 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.26 Trường THCS Hòa Lạc bộ 6         90.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.15.27 Trường THCS Phú Hiệp bộ 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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8.15.28 Trường THCS Phú Thành bộ 3         45.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9 UBND HUYỆN TRI TÔN

9.1 Hội Cựu chiến binh huyện bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.2 Phòng Tư pháp bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.3 Phòng Dân tộc bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.5 Hội Luật gia huyện bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.6 Thanh tra huyện bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.7 Hội Người cao tuổi huyện bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.8 Trung tâm Chính trị bộ 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.10 Hội cựu giáo chức bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.11 UBND xã Tà Đảnh bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.12 UBND xã Tân Tuyến bộ 5         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.13 UBND xã Vĩnh Phước bộ 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.14 UBND xã Châu Lăng bộ 5         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.15 UBND xã Ô Lâm bộ 5         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.16 UBND xã Lê Trì bộ 4         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.17 UBND xã An Tức bộ 4         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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9.18 UBND xã Lương Phi bộ 6         90.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.19 UBND xã Vĩnh Gia bộ 10       150.000.000       NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.20 UBND thị trấn Cô Tô bộ 7         105.000.000       NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.21 UBND xã Lương An Trà bộ 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.22 UBND xã Núi Tô bộ 5         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23 UBND xã Lạc Quới bộ 7         105.000.000       NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24 Các Trường học

9.24.1 Trường Mẫu giáo An Tức bộ 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.2 Trường Tiểu học A Cô Tô bộ 4         60.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.3 Trường Tiểu học B Châu Lăng bộ 2         30.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.4 Trường Tiểu học A Lương An Trà bộ 2         30.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.5 Trường Tiểu học B Tà Đảnh bộ 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.6 Trường Tiểu học A Ô Lâm bộ 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.7 Trường Tiểu học Lê Trì bộ 3         45.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.8 Trường Tiểu học A An Tức bộ 2         30.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.9 Trường Tiểu học A Châu Lăng bộ 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.10 Trường THCS thị trấn Ba Chúc bộ 4         60.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.11 Trường THCS thị trấn Tri Tôn bộ 5         75.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.12 Trường THCS An Tức bộ 4         60.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15



STT

                                                           Tên tài sản  

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

 Dự toán 

(đồng) 
Nguồn vốn mua sắm

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến 

thời gian, 

địa điểm 

giao nhận 

tài sản 

 Các đề 

xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9.24.13 Trường THCS Tân Tuyến bộ 2         30.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.14 Trường THCS Vĩnh Gia bộ 2         30.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.24.15 Trường THCS Lê Trì bộ 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10 UBND HUYỆN AN PHÚ

10.1 Văn phòng huyện ủy bộ 2         27.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.2 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.3 UBMTTQ Việt Nam huyện bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.4 Hội Chữ thập đỏ huyện bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.5 Văn phòng HĐND và UBND huyện bộ 3         40.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.6 Phòng Tư pháp bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.7 Phòng Dân tộc bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.8 Thanh tra huyện bộ 1         13.500.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11 UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

bộ 6         81.000.000         NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

bộ 13       175.500.000       NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

Đế án 06/CP 

(ban ngành)

bộ 18       243.000.000       NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

Đế án 06/CP 

(cấp xã)

bộ 14       189.000.000       NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

UBND 14 xã 

phường

11.2 Phòng Kinh tế bộ 1         13.500.000         CTMTQGNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.3 Các Trường học

11.3.1 Trường Tiểu học bán trú A Long Thạnh bộ 5         67.500.000         
Nguồn thu khác theo NQ 14 

(dịch vụ ngoài học phí)

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.1 Phòng Tài chính - Kế hoạch
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11.3.2 Trường THCS Chu Văn An bộ 10       135.000.000       Nguồn căn tin 60%
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.3.3 Trường THCS Long An bộ 2         27.000.000         Nguồn học phí
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

II MÁY VI TÍNH XÁCH TAY

II. LAP CẤP TỈNH

1 VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH & HĐND cái 4         60.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2.2 Chi cục Phát triển nông thôn cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.3
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản
cái 2         30.000.000         

QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.4 Trung tâm Khuyến nông cái 1         15.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.5 Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp cái 3         44.844.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.6 Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới cái 1         15.000.000         KP CTMTQG XDNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.7
Ban QLDA các trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh 

(GIC)
cái 2         30.000.000         

KP vốn đối ứng hoạt động của 

Ban

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 SỞ TƯ PHÁP

3.1 Văn phòng Sở TP cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 SỞ CÔNG THƯƠNG Tại đơn vị

4.1 Văn phòng Sở CT cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 SỞ TÀI CHÍNH

5.1 Văn phòng Sở TC cái 4         60.000.000         NSNN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính cái 2         30.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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6 SỞ XÂY DỰNG cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tại đơn vị

7.1 Văn phòng Sở GDĐT cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.2 Trường THPT Tân Châu cái 2         30.000.000         Quỹ PTSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 SỞ Y TẾ

8.1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.2 Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc cái 3         45.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.3 Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn cái 1         13.600.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.4 Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên cái 2         30.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.5 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cái 1         13.600.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.6 Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt cái 3         45.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7 Trung tâm Y tế Thị xã Tân Châu cái 7         95.200.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

cái 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 1         15.000.000         
ĐA nâng cao năng lực 

Thanh tra

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.2 Phòng Lao động - TBXH Tịnh Biên cái 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.3 Phòng Lao động - TBXH Châu Đốc cái 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.4 Phòng Lao động - TBXH Phú Tân cái 1         15.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10 SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

10.1 Trung tâm văn hóa nghệ thuật cái 2         30.000.000         
KP được giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của đơn vị

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

9.1 Văn phòng Sở LĐTBXH
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                                                           Tên tài sản  

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 

tính
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lượng 

 Dự toán 

(đồng) 
Nguồn vốn mua sắm

 Phương 

thức thanh 
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thời gian, 

địa điểm 

giao nhận 

tài sản 

 Các đề 

xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

11.1 Văn phòng Sở TNMT cái 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.2 Chi cục Quản lý đất đai cái 4         60.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12 SỞ NỘI VỤ

12.1 Chi cục Văn thư lưu trữ cái 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13 BAN DÂN TỘC cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

14.1 BQL cửa khẩu Tịnh Biên cái 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.2 BQL cửa khẩu Khánh Bình cái 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.3 BQL cửa khẩu Vĩnh Xương cái 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15 TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

15.1 Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT cái 2         30.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15.2 Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm cái 1         15.000.000         Nguồn thu phí được để lại
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

27 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ cái 1         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

II. LAP CẤP HUYỆN

1 UBND HUYỆN CHỢ MỚI

1.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.3 Phòng Văn hóa và Thông tin cái 1         13.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.4 Phòng Y tế cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.5 Thanh tra huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.6 Phòng Tài nguyên và Môi trường cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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1.7 Hội Nông dân huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

2.1 Trường Mẫu giáo Đoàn Thị Giàu cái 1         15.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

3.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cái 2         30.000.000         KPTX thực hiện CTMTQGNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2 Các Trường học

3.2.1 Trường Mầm non Thạnh Mỹ Tây cái 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.2 Trường Mẫu giáo Bình Thủy cái 1         15.000.000         Học phí 
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.3 Trường Mẫu giáo Đào Hữu Cảnh cái 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.4 Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung cái 1         13.600.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.5 Trường THCS Mỹ Phú cái 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.6 Trường THCS Bình Mỹ cái 2         27.200.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.7 Trường THCS Bình Thủy cái 2         30.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2.8 Trường THCS Khánh Hòa cái 1         15.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

4.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 3         45.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.2 Phòng Y tế cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3 Thanh tra huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.4 Trung tâm Chính trị huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.5 Hội Nông dân huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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4.6 Trung tâm VHTT và Truyền thanh cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.7 UBND thị trấn An Châu cái 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.8 UBND thị trấn Vĩnh Bình cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.9 UBND xã An Hòa cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.10 UBND xã Bình Hòa cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.11 UBND xã Bình Thạnh cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.12 UBND xã Cần Đăng cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.13 UBND xã Hòa Bình Thạnh cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.14 UBND xã Tân Phú cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.15 UBND xã Vĩnh An cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.16 UBND xã Vĩnh Hanh cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.17 UBND xã Vĩnh Lợi cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.18 UBND xã Vĩnh Nhuận cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.19 UBND xã Vĩnh Thành cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.20 Các Trường học

4.20.1 Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận cái 1         15.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.20.2 Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh cái 2         30.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.20.3 Trường Tiểu học B Vĩnh Thành cái 2         30.000.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.20.4 Trường Tiểu học A Vĩnh Thành cái 1         13.500.000         Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 UBND HUYỆN TỊNH BIÊN
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5.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Phòng Nội vụ cái 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.3 Phòng Tư pháp cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.4 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.5 Hội Phụ nữ huyện cái 1         14.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.6 Hội Nông dân huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.7 Hội Chữ thập đỏ huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.8 UBND xã Vĩnh Trung cái 1         15.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.9 UBND xã An Phú cái 5         75.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10 Các Trường học

5.10.1 Trường Mẫu giáo An Cư cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10.2 Trường Tiểu học A Nhơn Hưng cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10.3 Trường Tiểu học B An Hảo cái 1         13.600.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10.4 Trường THCS Trần Đại Nghĩa cái 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 UBND HUYỆN THOẠI SƠN

6.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo cái 5         75.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.2 UBND xã Phú Thuận cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.3 UBND thị trấn Phú Hòa cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.4 UBND xã Bình Thành cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.5 UBND xã Thoại Giang cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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6.6 Các Trường học

6.6.1 Trường Mẫu giáo Định Thành cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.2 Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.3 Trường Mẫu giáo Bình Thành cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.4 Trường Mẫu giáo Tây Phú cái 2         30.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.5 Trường Tiểu học A Bình Thành cái 1         13.600.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.6 Trường Tiểu học Phú Thuận cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.7 Trường Tiểu học B Định Thành cái 1         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6.8 Trường THCS Bình Thành cái 1         13.600.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 UBND HUYỆN PHÚ TÂN

7.1 Văn phòng huyện ủy cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.2 Phòng Nông nghiệp và PTNT cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.3 Phòng Giáo dục và Đào tạo cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.4 Trung tâm GDNN - GDTX cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.5 Trung tâm chính trị cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.6 Hội Đông y huyện cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.7 UBND xã Tân Hòa cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.8 UBND xã Long Hòa cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.9 UBND xã Phú Hiệp cái 8         120.000.000       
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10 Các Trường học
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7.10.1 Trường Mẫu giáo Phú Thạnh cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.2 Trường Mầm non Chợ Vàm cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.3 Trường Mẫu giáo Phú Bình cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.4 Trường Mẫu giáo Hòa Lạc cái 1         13.600.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.5 Trường Mẫu giáo Phú Xuân cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.6 Trường Mẫu giáo Phú An cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.7 Trường Mầm non Phú Thọ cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.8 Trường Mẫu giáo Tân Trung cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.9 Trường Mẫu giáo Phú Hưng cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.10 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.11 Trường Mẫu giáo Phú Long cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.12 Trường Tiểu học Phú Lâm cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.13 Trường Tiểu học A Phú Thạnh cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.14 Trường Tiểu học Phú An cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.15 Trường Tiểu học A Phú Bình cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.16 Trường Tiểu học A Hòa Lạc cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.17 Trường Tiểu học C Hòa Lạc cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.18 Trường Tiểu học Phú Hiệp cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.19 Trường Tiểu học Phú Thành cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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7.10.20 Trường Tiểu học A Chợ Vàm cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.21 Trường Tiểu học B Chợ Vàm cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.22 Trường Tiểu học Phú Thọ cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.23 Trường Tiểu học B Phú Mỹ cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.24 Trường Tiểu học A Tân Hòa cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.25 Trường Tiểu học A Phú Hưng cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.26 Trường Tiểu học B Phú Hưng cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.27 Trường Tiểu học A Bình Thạnh Đông cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.28 Trường THCS Long Hòa cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.29 Trường THCS Phú An cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.30 Trường THCS Phú Hưng cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.31 Trường THCS Phú Bình cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.32 Trường THCS Phú Hiệp cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.33 Trường THCS Phú Thành cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.34 Trường THCS Phú Thạnh cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.35 Trường THCS thị trấn Chợ Vàm cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.36 Trường THCS Tân Trung cái 1         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.37 Trường THCS Bình Thạnh Đông cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.10.38 Trường THCS Hiệp Xương cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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7.10.39 Trường THCS Phú Xuân cái 2         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 UBND HUYỆN TRI TÔN

8.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 2         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.2 Phòng Văn hóa và Thông tin cái 1         13.600.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng cái 1         13.600.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.4 UBND xã Tà Đảnh cái 1         13.600.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.5 UBND xã Ô Lâm cái 2         27.200.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.6 UBND xã Lê Trì cái 1         13.600.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7 UBND xã Núi Tô cái 2         27.200.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.8 UBND xã Lạc Quới cái 1         13.600.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9 Các Trường học

8.9.1 Trường Tiểu học B Châu Lăng cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9.2 Trường Tiểu học B thị trấn Tri Tôn cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9.3 Trường Tiểu học A Ô Lâm cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9.4 Trường Tiểu học Lê Trì cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9.5 Trường Tiểu học A An Tức cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9.6 Trường THCS Ô Lâm cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.9.7 Trường THCS thị trấn Ba Chúc cái 1         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9 UBND HUYỆN AN PHÚ

9.1 Văn phòng huyện ủy cái 5         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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9.2 Văn phòng HĐND và UBND huyện cái 1         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10 UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

cái 10       150.000.000       NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 1         15.000.000         NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

Đế án 06/CP 

(ban ngành)

cái 14       210.000.000       NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

UBND 14 xã 

phường

10.2 Các Trường học
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.2.1 Trường Mẫu giáo Vĩnh Xương cái 1         15.000.000         Nguồn học phí (60%)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.2.2 Trường Tiểu học A Phú Vĩnh cái 1         15.000.000         Nguồn dự toán giao đầu năm 
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.2.3 Trường THCS Long Thạnh cái 3         45.000.000         Nguồn học phí (60%)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

III MÁY IN

III. IN CẤP TỈNH

1 SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

1.1 Văn phòng Sở KHĐT cái 1         5.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.2 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp cái 2         10.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2.1 Văn phòng Sở NNPTNT cái 3         21.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.2 Chi cục Chăn nuôi và Thú y cái 12       60.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.3 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảncái 2         20.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.4 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cái 3         15.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.5 Trung tâm Khuyến nông cái 4         20.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.1
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

(tổng hợp chung ban ngành huyện)
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2.6 Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp cái 2         20.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.7 Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới cái 2         12.000.000         KP CTMTQG XDNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 SỞ TƯ PHÁP

3.1 Văn phòng Sở TP cái 5         50.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 SỞ CÔNG THƯƠNG

4.1 Văn phòng Sở CT cái 1         9.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 SỞ TÀI CHÍNH

5.1 Văn phòng Sở TC cái 5         50.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính cái 2         20.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 SỞ XÂY DỰNG cái 4         40.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI cái 2         7.700.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

8.1 Văn phòng Sở GDĐT cái 2         20.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.2 Trường THPT An Phú cái 2         12.000.000         Quỹ PTSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.3 Trường THPT Tân Châu cái 5         21.000.000         Quỹ PTSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.4 Trường THPT Quốc Thái cái 2         8.000.000           Học phí
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.5 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh cái 3         24.000.000         Học phí
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9 SỞ Y TẾ

9.1 Văn phòng Sở Y tế cái 2         10.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.2 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cái 12       90.000.000         
KP không thường xuyên (Sự 

nghiệp dân số)

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.3 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cái 14       140.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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cái 25       112.500.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 3         24.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 61       244.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 2         16.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.6 Bệnh viện đa khoa Khu vực Tân Châu cái 10       45.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 15       60.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 1         10.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 20       79.200.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 2         9.900.000           Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.9 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân cái 30       150.000.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 29       130.500.000       Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 2         20.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.11 Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn cái 20       90.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 3         29.700.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 3         13.800.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 2         13.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 1         10.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.13 Trung tâm Y tế Thị xã Tân Châu cái 5         22.500.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

9.8 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

9.4 Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

9.5

9.7 Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

Trung tâm Y tế huyện An Phú

9.10 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

9.12 Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt
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10.1 Văn phòng Sở LĐTBXH cái 2         20.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.2 Phòng Lao động - TBXH Tri Tôn cái 1         10.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11 SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

11.1 Văn phòng Sở VHTTDL cái 7         35.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.2 Bảo tàng tỉnh cái 1         3.800.000           
KP được giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của đơn vị

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.3 Trung tâm văn hóa nghệ thuật cái 4         16.000.000         
KP được giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của đơn vị

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

12 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

12.1 Văn phòng Sở TNMT cái 3         16.800.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

13 SỞ NỘI VỤ Tại đơn vị

13.1 Ban Tôn giáo cái 2         20.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

14.1 Văn phòng BQLKKT cái 1         10.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.2 BQL cửa khẩu Tịnh Biên cái 2         11.930.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.3 BQL cửa khẩu Khánh Bình cái 2         11.930.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

14.4 BQL cửa khẩu Vĩnh Xương cái 2         11.930.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

15 BQL DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO cái 3         21.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

16 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT cái 1         5.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

17 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG cái 1         10.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cái 2         9.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

19 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ cái 2         9.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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20 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ cái 1         5.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

21 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI cái 1         5.000.000           
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

22
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA 

CAM/DIOXIN
cái 1         4.000.000           

QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

III. IN CẤP HUYỆN

1 UBND HUYỆN CHỢ MỚI

1.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 5         25.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.2 Phòng Lao động - TBXH cái 1         3.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.3 Phòng Nội vụ cái 1         3.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.4 Hội Đông y huyện cái 1         3.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.5 Hội Nông dân huyện cái 1         3.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.6 Hội Cựu chiến binh huyện cái 1         3.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.7 UBND xã Long Điền B cái 8         24.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.8 UBND xã Mỹ An cái 4         12.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.9 UBND xã Long Giang cái 5         15.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.10 UBND xã Hòa An cái 2         6.000.000           NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.11 UBND thị trấn Mỹ Luông cái 3         9.000.000           NS thị trấn
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

2.1 Hội Nông dân thành phố cái 1         6.500.000           NS thành phố
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.2 UBND phường Châu Phú A cái 11       49.500.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2.3 UBND phường Châu Phú B cái 3         13.500.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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2.4 UBND xã Vĩnh Tế cái 1         4.500.000           NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

3.1 Phòng Nội vụ cái 1         3.500.000           Dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.2

Văn phòng khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Long 

Xuyên (do UBMTTQ thực hiện giao dịch về ngân 

cái 4         40.000.000         
Nguồn chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể 

năm 2023 của thành phố

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.3 UBND phường Mỹ Long cái 6         60.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.4 UBND phường Đông xuyên cái 1         5.000.000           NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3.5 UBND phường Mỹ xuyên cái 2         20.000.000         NS phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

4.1 Trung tâm Chính trị huyện cái 2         20.000.000         Dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.2 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cái 1         10.000.000         KPTX thực hiện CTMTQGNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3 Các Trường học

4.3.1 Trường Mẫu giáo Bình Thủy cái 1         10.000.000         Học phí 
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3.2 Trường Tiểu học A Mỹ Đức cái 1         10.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3.3 Trường THCS Mỹ Phú cái 1         10.000.000         NS đơn vị
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

5.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 3         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Phòng Tư pháp cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.3 Phòng Y tế cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.4 Thanh tra huyện cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.5 Trung tâm Chính trị huyện cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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5.7 Hội chữ thập đỏ huyện cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.8 Trung tâm VHTT và Truyền thanh cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.9 Ban điều hành Bến xe - tàu cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10 UBND thị trấn An Châu cái 3         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.11 UBND thị trấn Vĩnh Bình cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.12 UBND xã An Hòa cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.13 UBND xã Bình Hòa cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.14 UBND xã Bình Thạnh cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.15 UBND xã Cần Đăng cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.16 UBND xã Hòa Bình Thạnh cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.17 UBND xã Tân Phú cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.18 UBND xã Vĩnh An cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.19 UBND xã Vĩnh Hanh cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.20 UBND xã Vĩnh Lợi cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.21 UBND xã Vĩnh Nhuận cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.22 UBND xã Vĩnh Thành cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.23 Các Trường học

5.23.1 Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh cái 2         7.000.000           Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.23.2 Trường Tiểu học B Cần Đăng cái 2         7.000.000           Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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5.23.3 Trường THCS Vĩnh Lợi cái 2         7.000.000           Tự chủ
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 UBND HUYỆN TỊNH BIÊN

6.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 3         12.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.2 Văn phòng huyện ủy cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.3 Phòng Nội vụ cái 2         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.4 Hội Phụ nữ huyện cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.5 Hội Chữ thập đỏ huyện cái 1         8.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.6 UBND xã Văn Giáo cái 4         20.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.7 UBND xã Vĩnh Trung cái 1         5.000.000           NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.8 UBND xã Tân Lợi cái 2         9.000.000           NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9 Các Trường học

cái 1         4.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 1         8.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.2 Trường Mẫu giáo An Cư cái 1         6.800.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.3 Trường Mẫu giáo An Nông cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.4 Trường Tiểu học A An cư cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.5 Trường Tiểu học Văn Giáo cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.6 Trường Tiểu học A Vĩnh Trung cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.7 Trường Tiểu học A thị trấn Tịnh Biên cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.8 Trường Tiểu học B thị trấn Tịnh Biên cái 1         4.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.1 Trường Mầm non Tuổi Thơ
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6.9.9 Trường Tiểu học C thị trấn Tịnh Biên cái 2         8.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.10 Trường Tiểu học B An Hảo cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.11 Trường Tiểu học Tân Lập cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.9.12 Trường Tiểu học A Chi Lăng cái 2         8.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 UBND HUYỆN THOẠI SƠN

7.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT cái 3         15.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch cái 1         10.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.3 Phòng Lao động Thương binh & xã hội cái 1         5.000.000           KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.4 UBND xã Phú Thuận cái 1         4.950.000           KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.5 UBND thị trấn Núi Sập cái 1         6.500.000           KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.6 UBND xã Bình Thành cái 2         8.400.000           KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.7 UBND xã Tây Phú cái 1         6.500.000           KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.8 UBND xã Thoại Giang cái 4         16.800.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.9 Các Trường học

7.9.1 Trường Tiểu học B thị trấn Óc Eo cái 2         11.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.9.2 Trường Tiểu học B thị trấn Núi Sập cái 1         10.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.9.3 Trường Tiểu học B Định Thành cái 1         10.000.000         KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7.9.4 Trường THCS Vĩnh Chánh cái 1         5.000.000           KP được giao trong dự toán 2023
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 UBND HUYỆN PHÚ TÂN

8.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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8.2 Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thanh cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.3 Huyện Đoàn cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.4 UBND thị trấn Phú Mỹ cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.5 UBND xã Phú Bình cái 3         15.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.6 UBND xã Phú Xuân cái 2         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7 Các Trường học

8.7.1 Trường Mẫu giáo Long Hòa cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.2 Trường Mầm non Chợ Vàm cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.3 Trường Mẫu giáo Chợ Vàm cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.4 Trường Mẫu giáo Hòa Lạc cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.5 Trường Mẫu giáo Phú Xuân cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.6 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.7 Trường Mẫu giáo Phú Long cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.8 Trường Tiểu học Long Hòa cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.9 Trường Tiểu học A Phú Lâm cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.10 Trường Tiểu học A Phú Thạnh cái 2         20.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.11 Trường Tiểu học B Phú Thạnh cái 3         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.12 Trường Tiểu học A Phú Bình cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.13 Trường Tiểu học Phú Hiệp cái 2         20.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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8.7.14 Trường Tiểu học Phú Long cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.15 Trường THCS Phú Lâm cái 3         30.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.16 Trường THCS Phú Bình cái 2         20.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.17 Trường THCS Phú Hiệp cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.18 Trường THCS Bình Thạnh Đông cái 1         10.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8.7.19 Trường THCS Hiệp Xương cái 2         20.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9 UBND HUYỆN TRI TÔN

9.1 Hội Cựu chiến binh huyện cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.2 Phòng Tư pháp cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.3 Phòng Tài nguyên và Môi trường cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.4 Phòng Tài chính - Kế hoạch cái 1         6.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.5 Hội Văn học Nghệ thuật cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.6 Trung tâm Chính trị cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.8 Phòng Giáo dục và Đào tạo cái 1         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.9 Hội cựu giáo chức cái 1         5.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.10 UBND xã Tà Đảnh cái 2         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.11 UBND xã Tân Tuyến cái 5         25.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.12 UBND xã Vĩnh Phước cái 3         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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9.13 UBND xã Châu Lăng cái 5         25.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.14 UBND xã Ô Lâm cái 5         25.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.15 UBND xã Lê Trì cái 4         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.16 UBND xã An Tức cái 3         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.17 UBND xã Lương Phi cái 6         30.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.18 UBND xã Vĩnh Gia cái 10       50.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.19 UBND thị trấn Cô Tô cái 7         35.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.20 UBND xã Lương An Trà cái 2         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.21 UBND xã Núi Tô cái 3         15.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.22 UBND xã Lạc Quới cái 2         10.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23 Các Trường học

9.23.1 Trường Tiểu học A Cô Tô cái 4         20.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.2 Trường Tiểu học B Châu Lăng cái 2         10.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.3 Trường Tiểu học A Lương An Trà cái 2         10.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.4 Trường Tiểu học B An Tức cái 2         10.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.5 Trường Tiểu học B Ba Chúc cái 1         5.000.000           KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.6 Trường Tiểu học A An Tức cái 1         5.000.000           KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.7 Trường Tiểu học A Tà Đảnh cái 1         10.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.8 Trường THCS Ô Lâm cái 1         5.000.000           KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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9.23.9 Trường THCS thị trấn Tri Tôn cái 3         15.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

9.23.10 Trường THCS Lê Trì cái 2         10.000.000         KP sự nghiệp
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10 UBND HUYỆN AN PHÚ

10.1 Văn phòng huyện ủy cái 5         20.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.2 UBMTTQ Việt Nam huyện cái 1         4.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

10.3 Thanh tra huyện cái 1         4.000.000           NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11 UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

cái 10       100.000.000       NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 7         70.000.000         NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

Đề án 06/CP 

(ban ngành 

huyện)

cái 12       120.000.000       NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

Đề án 06/CP 

(cấp xã)

cái 28       280.000.000       NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

UBND 14 xã 

phường 

11.2 Phòng Kinh tế cái 1         10.000.000         CTMTQGNTM
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.3 Các Trường học

11.3.1 Trường Tiểu học bán trú A Long Thạnh cái 1         10.000.000         DT giao đầu năm
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

IV MÁY PHOTOCOPY

IV. PHO CẤP TỈNH

1 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.1 Chi cục Phát triển nông thôn cái 1         90.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

2 SỞ TÀI CHÍNH

2.1 Văn phòng Sở TC cái 1         90.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

11.1
Phòng Tài chính - Kế hoạch

(tổng hợp chung ban ngành huyện)
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3 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI cái 1         60.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 SỞ Y TẾ

4.1 Văn phòng Sở Y tế cái 1         88.380.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.2 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cái 1         88.380.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3 Bệnh viện đa khoa Khu vực Tân Châu cái 1         75.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.4 Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên cái 1         75.000.000         Quỹ PTHĐSN
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

5.1 Văn phòng Sở LĐTBXH cái 1         90.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Phòng Lao động - TBXH Thoại Sơn cái 1         75.000.000         TW
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

6.1 Bảo tàng tỉnh cái 1         90.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 BQL DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO cái 1         90.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 BQL DI TÍCH VĂN HÓA, DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAMcái 1         90.000.000         
QĐ số 

3261/QĐ-UBND

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

IV. PHO CẤP HUYỆN

1 UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1.1 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cái 1         75.000.000         NS thành phố
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.2 Phòng Tài nguyên và Môi trường cái 1         75.000.000         NS thành phố
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

1.3 UBND xã Vĩnh Tế cái 1         55.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

3 UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

3.1 Thanh tra huyện cái 1         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4 UBND HUYỆN TỊNH BIÊN
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Đơn vị 
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 Số 

lượng 
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(đồng) 
Nguồn vốn mua sắm

 Phương 

thức thanh 
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tài sản 

 Các đề 

xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện cái 1         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.2 Trung tâm GDNN-GDTX cái 1         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

4.3 UBND xã An Nông cái 1         60.000.000         NS xã
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5 UBND HUYỆN PHÚ TÂN

5.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.2 Trường Mẫu giáo Phú Hưng cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.3 Trường Tiểu học Long Hòa cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.4 Trường Tiểu học A Phú Bình cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.5 Trường Tiểu học B Phú Bình cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.6 Trường Tiểu học A Hòa Lạc cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.7 Trường Tiểu học B Phú Hưng cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.8 Trường Tiểu học A Bình Thạnh Đông cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.9 Trường Tiểu học Hiệp Xương cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.10 Trường THCS Long Hòa cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.11 Trường THCS Phú Lâm cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.12 Trường THCS Phú An cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.13 Trường THCS Tân Hòa cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.14 Trường THCS Phú Hưng cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.15 Trường THCS Phú Bình cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị
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 Các đề 

xuất khác 
 Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.16 Trường THCS Hòa Lạc cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.17 Trường THCS thị trấn Chợ Vàm cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.18 Trường THCS Tân Trung cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.19 Trường THCS Bình Thạnh Đông cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

5.20 Trường THCS Phú Xuân cái 1         75.000.000         
 Dự toán của đơn vị được NSNN 

giao đầu năm

Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6 UBND HUYỆN TRI TÔN

6.1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng cái 1         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.2 UBND xã Tân Tuyến cái 1         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.3 UBND xã Vĩnh Phước cái 1         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

6.4 UBND thị trấn Cô Tô cái 1         60.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

7 UBND HUYỆN AN PHÚ

7.1 Văn phòng huyện ủy cái 1         75.000.000         NS huyện
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

8 UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

cái 4         300.000.000       NS thị xã (QLHC)
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

cái 1         60.000.000         NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

Đề án 06/CP 

(cấp xã)

cái 2         120.000.000       NS xã phường
Chuyển 

khoản
Tại đơn vị

UBND 14 xã 

phường 

8.1 Phòng Tài chính - Kế hoạch
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